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Tóm tắt:
Ngày 26/10/2018, tại kỳ họp thứ sáu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc khóa XIII đã thông qua “Quyết định sửa đổi Luật Tố tụng hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, đây là một cải cách và hoàn thiện rất quan trọng của hệ thống luật tố tụng hình sự Trung Quốc sau khi sửa đổi Luật Tố tụng hình sự (TTHS) năm 1996 và 2012. Ngày 07/12/2020, Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc cũng đã có hướng dẫn chi tiết liên quan đến Luật TTHS 2018 bằng việc thông qua “Giải thích của Tòa án Nhân dân Tối cao về việc áp dụng Luật Tố tụng hình sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, giải thích này có hiệu lực vào ngày 01/03/2021, thay thế Giải thích của Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc năm 2012. Trong lần ban hành này, Luật TTHS Trung Quốc đã có nhiều thay đổi quan trọng, một trong số đó là việc tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, cụ thể hóa các khái niệm và tinh thần của Luật Bảo vệ trẻ vị thành niên và Luật phòng chống tội phạm vị thành niên của Trung Quốc. Trong phạm vi bài viết này, tập thể tác giả sẽ nghiên cứu và phân tích một số quy định của Luật TTHS 2018 của Trung Quốc, từ đó, có những so sánh, đối chiếu và gợi mở cho pháp luật TTHS Việt Nam.
Từ khóa: Luật Tố tụng hình sự Trung Quốc, Bộ Luật Tố tụng Hình sự Việt Nam, người chưa thành niên.

1. Đặt vấn đề
Người chưa thành niên là mầm non của đất nước, sự trưởng thành và phát triển lành mạnh của các em tác động trực tiếp đến sự phát triển của quốc gia, dân tộc. Tuy nhiên, người chưa thành niên lại là nhóm đặc biệt dễ bị tổn thương, mỗi tác nhân gây ảnh hưởng đến tâm lý của các em trong tuổi vị thành niên sẽ có tác động sâu sắc đến sự hình thành và phát triển nhân cách của các em sau này. Đặc biệt, khi các em phạm phải các sai lầm, việc truy cứu trách nhiệm của các em không đơn giản chỉ là vấn đề hình phạt mà còn phải giáo dục, định hướng, tạo nền tảng để các em sửa sai và trở thành người có ích cho xã hội, không tiếp tục phạm phải những sai lầm tương tự trong tương lai. Chính vì lẽ đó, việc bảo vệ tư pháp cho người chưa thành niên là một vấn đề cấp thiết cần được quan tâm, xem xét.
Thời gian vừa qua, Trung Quốc cũng đã có nhiều thay đổi tích cực trong việc ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên. Điển hình trong số đó là Luật TTHS năm 2018 và các hướng dẫn chuyên ngành của các cơ quan tư pháp có liên quan như Giải thích của TANDTC về việc áp dụng Luật TTHS của nước CHND Trung Hoa năm 2020; Thông tư số 06/2020 của TAND tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ An ninh quốc gia và Bộ tư pháp Trung Quốc về Biện pháp làm việc của luật sư làm nhiệm vụ trợ giúp pháp lý năm 2020; Biện pháp thực hiện niêm phong hồ sơ tội phạm vị thành niên năm 2022 của TAND tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ công an, Bộ tư pháp Trung Quốc; Quy chế điều tra lý lịch tư pháp của cơ quan Công an năm 2021 của Bộ công an Trung Quốc… Việc nghiên cứu các quy định pháp luật TTHS Trung Quốc liên quan đến người chưa thành niên nêu trên là nguồn tư liệu hữu ích để tham khảo cho việc xây dựng các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành hướng đến mục tiêu bảo vệ tốt nhất các quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên trong TTHS.
2. Một số quy định của pháp luật TTHS Trung quốc đối với người chưa thành niên bị buộc tội
2.1. Bảo đảm quyền được bào chữa của người chưa thành niên bị buộc tội.
[bookmark: _Hlk148541751]Luật TTHS Trung Quốc có cơ chế bảo đảm quyền được bào chữa cho người chưa thành niên khá chặt chẽ, trong đó có quy định về chế định "Luật sư trực". Cụ thể, theo quy định tại Điều 36 Luật TTHS Trung Quốc năm 2018 thì cơ quan trợ giúp pháp lý có thể có Luật sư trực tiếp tại các địa điểm như Tòa án nhân dân (TAND), trại tạm giam. Trong trường hợp bị can, bị cáo phạm tội mà không nhờ Luật sư bào chữa thì luật sư trực tiếp đó phải trợ giúp pháp lý cho bị can, bị cáo phạm tội như tư vấn pháp luật, gợi ý lựa chọn thủ tục, áp dụng thay đổi biện pháp bắt buộc và đưa ra ý kiến ​​về việc xử lý trường hợp. Việc bố trí "Luật sư trực" tại TAND, trại tam giam còn tùy thuộc vào điều kiện của từng địa phương, quan trọng nhất là số lượng Luật sư đang hành nghề tại địa phương đó. Tuy nhiên, nếu bố trí được Luật sư trực tiếp tại TAND, trại tam giam thì quyền lợi của người chưa thành niên nói riêng và các đối tượng được trợ giúp pháp lý khác nói chung sẽ được bảo đảm kịp thời vì Luật sư có thể hỗ trợ họ ngay lập tức tại thời điểm phát sinh sự kiện pháp lý.
TAND tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ An ninh quốc gia và Bộ tư pháp Trung Quốc cũng đã ban hành Thông tư số 06/2020 về "Biện pháp làm việc của luật sư làm nhiệm vụ trợ giúp pháp lý". Nội dung Thông tư hướng dẫn rất chi tiết các quy định liên quan đến "Luật sư trực", cụ thể như sau:
- Về phạm vi trợ giúp pháp lý, "Luật sư trực" được quyền: " Cung cấp tư vấn pháp lý; Đưa ra gợi ý lựa chọn trình tự, thủ tục; Giúp bị can, bị cáo xin thay đổi biện pháp cưỡng chế; Đưa ra ý kiến ​​về việc giải quyết vụ việc; Giúp bị can, bị cáo và người thân của họ nộp đơn xin trợ giúp pháp lý; Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp người bị buộc tội nhận tội và chấp nhận hình phạt thì "Luật sư trực" còn được quyền: Giải thích cho bị can, bị cáo về bản chất, quy định pháp luật của việc nhận tội và hình phạt; Đưa ra ý kiến ​​về những cáo buộc mà Viện kiểm sát nhân dân buộc tội, kiến ​​nghị tuyên án, áp dụng thủ tục tố tụng và các vấn đề khác; Có mặt khi bị can ký giấy nhận tội và nhận hình phạt.
- Quyền được hẹn "Luật sư trực" để được trợ giúp pháp lý cũng phải được Cơ quan công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thông báo cho bị can, bị cáo không có người bào chữa trong từng giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử. Các cơ quan này cũng phải tạo điều kiện thuận lợi cho bị can, bị cáo trong cuộc hẹn với luật sư trực.
- Hình thức bố trí "Luật sư trực" cũng rất linh hoạt căn cứ trên cơ sở nguồn lực luật sư và nhu cầu trợ giúp pháp lý của địa phương. Hình thức làm việc của "Luật sư trực" có thể là trực tiếp, qua điện thoại hoặc làm việc trực tuyến. Nếu bố trí làm việc trực tiếp thì có thể là một người hoặc luân phiên theo lịch biểu. Đối với những khu vực còn thiếu nguồn lực luật sư, có thể sử dụng các phương pháp như điều phối, phân bổ nguồn lực luật sư trong phạm vi tỉnh, thành phố và xây dựng cơ chế để Chính phủ mua dịch vụ luật sư hành nghề để đảm bảo công việc của luật sư đang thi hành công vụ.
- Trung tâm trợ giúp pháp lý được thành lập các "Trạm trợ giúp pháp lý" ở các trại tạm giam, Viện kiểm sát nhân dân, TAND. Các trạm này được trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ để phục vụ việc trợ giúp pháp lý. Các "Luật sư trực" cũng được hưởng thù lao trực tiếp từ ngân sách nhà nước. Thông tư cũng quy định các cơ chế để đào tạo, huấn luyện "Luật sư trực" trước khi thực hiện nhiệm vụ.
Có thể thấy rằng quy định về "Luật sư trực" tại Trung Quốc khá tiến bộ, góp phần bảo vệ hiệu quả và kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên nói riêng và các đối tượng được trợ giúp pháp lý nói chung.
 Về chỉ định người bào chữa, theo quy định tại Điều 278 Luật TTHS Trung Quốc năm 2018 thì trường hợp bị can, bị cáo phạm tội chưa thành niên không có yêu cầu người bào chữa thì Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan công an có liên quan thông báo cho cơ quan trợ giúp pháp lý để cử luật sư bào chữa cho người chưa thành niên. Khoản 1 Điều 25 Luật Trợ giúp pháp lý Trung Quốc năm 2021 cũng có quy định tương tự. Về cơ bản, bị can, bị cáo chưa thành niên được bảo đảm quyền được bào chữa tương tự như pháp luật Việt Nam.
Ngoài ra, vai trò của người bào chữa khi bị can, bị cáo chưa thành niên bị bắt cũng rất được đề cao, thể hiện tại Điều 280 Luật TTHS Trung Quốc năm 2018: "Trường hợp Viện Kiểm Sát xem xét, phê chuẩn hoặc Tòa án nhân dân quyết định bắt bị can, bị cáo chưa thành niên thì phải nghe ý kiến của người bào chữa". Điều luật quy định cơ quan tiến hành tố tụng trước khi bắt bị can, bị cáo là người chưa thành niên thì phải lắng nghe một cách chủ động ý kiến của người bào chữa. Việc bắt bị can, bị cáo sẽ bảo đảm khách quan khi luôn luôn được xem xét, cân nhắc ý kiến của người bào chữa trước khi thực hiện.
2.2. Nguyên tắc ưu tiên giáo dục đối với người chưa thành niên phạm tội trong tố tụng hình sự
Nguyên tắc ưu tiên giáo dục đối với người chưa thành niên phạm tội được quy định xuyên suốt, và là một trong những nguyên tắc quan trọng, cụ thể tại Điều 277 Luật TTHS Trung Quốc năm 2018: "Người chưa thành niên phạm tội phải được giáo dục, cải tạo, phục hồi chức năng bằng cách giữ vững nguyên tắc lấy giáo dục làm phương tiện chính và dùng hình phạt làm phương tiện phụ trợ". Điều 546 Giải thích của TANDTC về việc áp dụng Luật TTHS của nước CHND Trung Hoa năm 2020 cũng có hướng dẫn: "Khi xét xử các vụ án hình sự về người chưa thành niên, Tòa án nhân dân thực hiện các nguyên tắc giáo dục, cải tạo, giải cứu, tuân thủ nguyên tắc ưu tiên giáo dục và bổ sung hình phạt, tăng cường bảo vệ đặc biệt cho người chưa thành niên".
Tại Điều 279 Luật TTHS Trung Quốc năm 2018 cũng có quy định về việc cơ quan tiến hành tố tụng có thể điều tra về quá trình trưởng thành, lý do phạm tội, điều kiện giáo dục, giám hộ của bị can, bị cáo là người chưa thành niên. Mục đích của công việc này là điều tra các đặc điểm nhân cách, hoàn cảnh gia đình, tương tác xã hội, kinh nghiệm trưởng thành, hoạt động trước và sau khi phạm tội của bị cáo vị thành niên và nghi phạm hình sự, cũng như quan điểm và thái độ của gia đình, nhà trường, tuân thủ nguyên tắc “giáo dục trước, phạt sau” trong vụ án hình sự có bị can, bị cáo là người chưa thành niên, thực sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.
Theo hướng dẫn tại Điều 553 Giải thích của TANDTC về việc áp dụng Luật TTHS của nước CHND Trung Hoa năm 2020 thì đối với bị cáo là người chưa thành niên bị bắt và chưa hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông thì Tòa án nhân dân phối hợp với cơ quan quản lý giáo dục để bảo đảm cho bị cáo này được hưởng chương trình giáo dục bắt buộc. Điều 53 Luật Phòng chống người chưa thành niên phạm pháp năm 2020 của Trung Quốc cũng có quy định: "Người chưa thành niên bị tạm giam, bị bắt hoặc đang thi hành án tại trại cải huấn vị thành niên thì bị tạm giam, giam giữ riêng. Đối với trẻ vị thành niên có các trường hợp nêu trên và chưa hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc, các cơ quan công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cần phối hợp với họ để bảo đảm tiếp tục học tập". Đây là một trong những quy định rất hay và tiến bộ, đặt giáo dục lên trên hết, kể cả trong trường hợp truy cứu trách nhiệm hình sự thì việc học của người chưa thành niên vẫn được ưu tiên.
Theo hướng dẫn tại Điều 560 Giải thích của TANDTC về việc áp dụng Luật TTHS của nước CHND Trung Hoa năm 2020 thì trường hợp Tòa án nhân dân xét thấy đơn vị liên quan không làm tròn trách nhiệm bảo vệ của mình như giáo dục, quản lý, giải cứu, chăm sóc người chưa thành niên thì có kiến ​​nghị tư pháp đối với đơn vị đó.
Theo quy định tại Điều 561, Điều 576  Giải thích của TANDTC về việc áp dụng Luật TTHS của nước CHND Trung Hoa năm 2020 Tòa án nhân dân cũng có thể thực hiện công khai, giáo dục pháp luật cho người chưa thành niên căn cứ vào điều kiện thực tế và tính chất của vụ án hình sự có người chưa thành niên. Sau khi phiên tòa kết thúc, Tòa án có thể giáo dục pháp luật cho bị cáo chưa thành niên căn cứ vào đặc điểm thể chất, tâm lý của người chưa thành niên và các tình tiết của vụ án.
Theo quy định tại Điều 584 Giải thích của TANDTC về việc áp dụng Luật TTHS của nước CHND Trung Hoa năm 2020 thì đối với người chưa thành niên phạm tội đã bị kết án quản chế công khai, bị tuyên án quản chế, bị kết án có điều kiện hoặc đã được quyết định tạm thời chấp hành hình phạt ngoài trại giam, Tòa án nhân dân có thể hỗ trợ các cơ sở cải huấn cộng đồng trong việc xây dựng các biện pháp hỗ trợ, giáo dục.
Có thể thấy rằng, trong quá trình TTHS, nguyên tắc ưu tiên giáo dục được thực hiện xuyên suốt, lồng ghép giáo dục trong suốt quá trình xét xử người chưa thành niên và kết hợp xét xử với giáo dục là phương pháp hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật và nâng cao hiểu biết pháp luật cho người chưa thành niên.
2.3. Bảo mật hồ sơ của người chưa thành niên trong TTHS
Điều 285 Luật TTHS Trung Quốc năm 2018; Điều 557, Điều 578 Giải thích của TANDTC về việc áp dụng Luật TTHS của nước CHND Trung Hoa năm 2020 thì những vụ án có bị cáo chưa đủ 18 tuổi vào thời điểm xét xử thì sẽ không được xét xử công khai. Tuy nhiên, việc tuyên án sẽ được tuyên công khai.
Theo Điều 559 Giải thích của TANDTC về việc áp dụng Luật TTHS của nước CHND Trung Hoa năm 2020 thì khi xét xử vụ án hình sự có người chưa thành niên thì không được tiết lộ tên, địa chỉ, ảnh và những thông tin khác có thể nhận dạng người chưa thành niên ra bên ngoài. Tài liệu hồ sơ vụ án được xem xét, trích đoạn, sao chép nếu liên quan đến trẻ vị thành niên thì không được tiết lộ, phổ biến. 
Điều 581 Giải thích của TANDTC về việc áp dụng Luật TTHS của nước CHND Trung Hoa năm 2020 cũng có hướng dẫn khi cơ quan tư pháp hoặc đơn vị liên quan đề nghị Tòa án nhân dân xem xét hồ sơ vụ án đã được niêm phong thì phải cung cấp lý do, căn cứ cho việc điều tra. Đối với yêu cầu điều tra, Tòa án nhân dân phải kịp thời ra quyết định có đồng ý hay không.
Ngày 24/05/2022, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ công an, Bộ tư pháp Trung Quốc ban hành "Biện pháp thực hiện niêm phong hồ sơ tội phạm vị thành niên" với nhiều quy định bảo mật đối với hồ sơ tội phạm của người chưa thành niên, cụ thể một số nội dung chính như sau:
- Việc niêm phong hồ sơ tội phạm của người chưa thành niên phải kịp thời và có hiệu quả. Trẻ vị thành niên đã được niêm phong hồ sơ tội phạm được miễn nghĩa vụ khai báo hồ sơ tội phạm khi gia nhập quân đội hoặc đi làm. Tuy nhiên, khi người chưa thành niên đã được niêm phong lý lịch bị cơ quan tư pháp điều tra vì bị nghi ngờ phạm tội khác thì phải chủ động thú tội một cách trung thực và không được trốn tránh, che giấu.
- Hồ sơ tội phạm vị thành niên cần được niêm phong sẽ không được công khai theo Luật bảo vệ thông tin cá nhân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhà nước bố trí kho lưu trữ tội phạm vị thành niên đặc biệt và thành lập và một hệ thống giám sát nghiêm ngặt.
- Các cơ quan tư pháp, cơ quan quản lý giáo dục, trường học nơi trẻ vị thành niên làm việc, cộng đồng, các tổ chức khác và nhân viên của họ, người tham gia tố tụng, điều tra viên xã hội, các cá nhân khác... những người biết được thông tin được niêm phong của trẻ vị thành niên vì lý do công việc phải làm tốt công việc lưu giữ bí mật, hồ sơ tội phạm được niêm phong sẽ không được tiết lộ và tên, địa chỉ, ảnh và các thông tin khác của trẻ vị thành niên có thể được sử dụng để suy ra danh tính của trẻ vị thành niên sẽ không được tiết lộ ra bên ngoài. Đơn vị, cá nhân nào tiết lộ thông tin bị niêm phong trái với quy định của pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- Nếu thông tin về người chưa thành niên liên quan đến vụ án cần được niêm phong bị tiết lộ không đúng quy định, dẫn đến việc người chưa thành niên không được đối xử bình đẳng về học tập, việc làm, an toàn tính mạng... thì người chưa thành niên và người đại diện hợp pháp của họ có thể khiếu nại đến cơ quan có liên quan đề nghị niêm phong hoặc nộp đơn lên Viện kiểm sát nhân dân để giám sát.
Pháp luật Trung Quốc đã quy định cơ chế bảo vệ tối đa đối với hồ sơ của người chưa thành niên phạm tội ngay trong các giai đoạn TTHS để bảo đảm toàn bộ thông tin liên quan sẽ được bảo mật, không bị công khai ra bên ngoài, gây ảnh hưởng đến khả năng học tập, làm việc của người chưa thành niên trong tương lai. Với quy định này, người chưa thành niên phạm tội sẽ được trở lại xã hội "không dấu vết", trên thực tiễn, nhiều trẻ vị thành niên đã hưởng lợi từ quy định này và trở lại hòa nhập với cộng đồng một cách tích cực hơn.
2.4. Lý lịch tư pháp của người chưa thành niên
Theo quy định tại Điều 286 Luật TTHS Trung Quốc năm 2018 thì trường hợp phạm tội chưa đủ 18 tuổi mà bị phạt tù có thời hạn không quá năm năm hoặc hình phạt nhẹ hơn thì được xóa án tích. Không có lý lịch tư pháp nào được niêm phong có thể được cung cấp cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào, trừ trường hợp cơ quan tư pháp yêu cầu xử lý vụ việc hoặc được một tổ chức có liên quan truy cập theo quy định của Nhà nước. Tổ chức tiếp cận hồ sơ tội phạm được niêm phong theo quy định của pháp luật phải bảo mật thông tin trong hồ sơ tội phạm.
Bộ Công an Trung Quốc có xây dựng "Quy chế điều tra lý lịch tư pháp của cơ quan Công an" có hiệu lực vào ngày 31/12/2021, Quy chế này quy định rõ Đối với vấn đề cá nhân, nếu người nộp đơn có tiền án nhưng vào thời điểm phạm tội chưa đủ 18 tuổi và bị kết án phạt tù dưới 5 năm thì đơn vị tiếp nhận cấp “Giấy chứng nhận không có tiền án tiền sự”. Đối với đơn vị điều tra, nếu đối tượng điều tra có án tích nhưng vào thời điểm phạm tội chưa đủ 18 tuổi và bị kết án phạt tù dưới 5 năm thì đơn vị tiếp nhận ra “Phiếu thông báo điều tra” và nêu rõ đối tượng điều tra không có tiền án tiền sự.
"Biện pháp thực hiện niêm phong hồ sơ tội phạm vị thành niên" ngày 24/05/2022, do Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ công an, Bộ tư pháp Trung Quốc ban hành cũng có nhiều nội dung hướng dẫn niêm phong đối với lý lịch tư pháp của người chưa thành niên, khái quát ở một số điểm như sau:
- Đối với người thực hiện nhiều hành vi trước và sau 18 tuổi, cấu thành một tội hoặc nhiều tội cùng bị xử lý và hành vi phạm tội chính được thực hiện trước khi đủ 18 tuổi thì bị kết án hoặc quyết định thi hành án, hình phạt không quá 5 năm tù, cũng như lý lịch của người chưa thành niên được miễn hình phạt, toàn bộ vụ án phải được niêm phong theo quy định của pháp luật. Đối với những vụ án phạm tội chung giữa người chưa thành niên và người đã thành niên thì hồ sơ vụ án của người chưa thành niên cũng sẽ được xử lý riêng, bìa hồ sơ vụ án phải ghi rõ: "Có thông tin niêm phong lý lịch tư pháp".
- Dữ liệu lý lịch tư pháp của người chưa thành niên cần niêm phong trong hệ thống thông tin điện tử thì phải bổ sung dấu niêm phong và không được thực hiện việc truy vấn, chia sẻ, sử dụng lại thông tin nếu không có thủ tục điều tra pháp luật. Dữ liệu hồ sơ tội phạm vị thành niên được niêm phong sẽ không được cung cấp hoặc kết nối với các nền tảng bên ngoài.
- Nếu TAND tuyên phạt bị cáo dưới 18 tuổi vào thời điểm phạm tội mức phạt tù có thời hạn không quá 5 năm và được miễn hình phạt theo quy định của pháp luật thì sau khi bản án trở thành có hiệu lực thi hành, bản án hình sự và “Giấy thông báo niêm phong lý lịch tư pháp” phải được gửi cho bị cáo kịp thời, đến tay bị cáo, đồng thời tống đạt cho Viện kiểm sát nhân dân và Bộ Công an cùng cấp các tài liệu trên.
- Để được phép điều tra lý lịch tư pháp đã được niêm phong của người chưa thành niên, đơn vị và cá nhân có liên quan điều tra lý lịch tư pháp phải được thông báo để sử dụng các thông tin liên quan theo đúng mục đích điều tra và phạm vi sử dụng, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định nghĩa vụ bảo mật và yêu cầu họ ký giấy cam kết bảo mật. Nếu hồ sơ tội phạm được điều tra không được sử dụng theo quy định hoặc thông tin liên quan bị rò rỉ trái quy định, có tình tiết nghiêm trọng hoặc gây hậu quả nghiêm trọng thì những người có liên quan phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
Như vậy, không chỉ bảo mật thông tin của người chưa thành niên trong TTHS, sau quá trình TTHS, lý lịch tư pháp của người chưa thành niên cũng được niêm phong theo quy định pháp luật, bảo đảm không rò rỉ thông tin, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên phạm tội.
3. Một số gợi mở cho pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam
3.1. Nghiên cứu áp dụng quy định về "Luật sư trực" tại cơ quan điều tra.
Nhu cầu được bào chữa của người bị buộc tội nói chung và người bị buộc tội là người chưa thành niên nói riêng phát sinh ngay từ thời điểm xảy ra sự kiện pháp lý bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam. Khi xảy ra các sự kiện này, người bị buộc tội đã tiềm ẩn những khả năng phát sinh các trách nhiệm pháp lý liên quan, các quyền và lợi ích hợp pháp có khả năng trực tiếp bị ảnh hưởng. Nếu chờ để thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến bào chữa thì đã chậm trễ về mặt thời gian, trong khi đó, bắt, tạm giữ, tạm giam thuộc các trường hợp khẩn cấp, quyền và lợi ích hợp pháp cần được bảo đảm nhanh chóng, kịp thời. Chính vì lẽ đó, việc bố trí "Luật sư trực" tại cơ quan điều tra là một trong những quy định cần thiết để bảo vệ kịp thời các quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên bị buộc tội.
Theo pháp luật TTHS của Việt Nam hiện hành, chúng ta chưa có quy định về việc bố trí Luật sư trực tại cơ quan điều tra để trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên nói riêng cũng như các đối tượng trợ giúp pháp lý khác nói chung. Một phần do điều kiện số lượng Luật sư hiện tại của nước ta phân bố không đồng đều ở các tỉnh thành, chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng…, với số lượng luật sư đông đảo, các tỉnh thành lớn hoàn toàn có đủ điều kiện để áp dụng quy định này. Còn lại ở các địa phương khác, số lượng Luật sư tương đối ít, việc áp dụng quy định về Luật sư trực sẽ gặp khó khăn về nguồn nhân lực. Để giải quyết vấn đề về nguồn nhân lực, có thể xem xét có cơ chế phân bổ nguồn lực hợp lý giữa các địa phương, đồng thời, bên cạnh việc hỗ trợ pháp lý trực tiếp, có thể áp dụng các hình thức trợ giúp pháp lý qua điện thoại hoặc trực tuyến.
Yếu tố chi phí cho Luật sư trực cũng cần được xem xét, việc này sẽ làm tăng ngân sách nhà nước đối với hoạt động Trợ giúp pháp lý. Đồng thời, cũng phải quy định cụ thể cách thức đăng ký, phân bổ thời gian trực của các Luật sư. Yếu tố cơ sở vật chất cũng cần được dự toán cụ thể để bảo đảm việc thực hiện trợ giúp pháp lý được thực hiện hiệu quả. Ngoài ra, cần tổ chức các buổi tập huấn cho "Luật sư trực", việc tham gia trợ giúp pháp lý cũng cần phải có trình tự, thủ tục rõ ràng để bảo đảm tính chuyên nghiệp. 
Ngoài việc xem xét các điều kiện bố trí Luật sư trực, còn phải xem xét quy định các quyền cụ thể cho Luật sư trực có thể thực hiện để phục vụ cho việc trợ giúp pháp lý đối với người chưa thành niên bị buộc tội, có thể gợi mở như tư vấn pháp luật các nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người bị buộc tội; các quy định pháp luật liên quan đến vụ việc mà người bị buộc tội gặp phải; đăng ký bào chữa ngay tại thời điểm người chưa thành niên yêu cầu để kịp thời thực hiện trợ giúp pháp lý.
Tập thể tác giả cho rằng, đây là một quy định hay và hoàn toàn có thể áp dụng thí điểm ở nước ta tại các tỉnh thành có đủ điều kiện về số lượng Luật sư. Sau thời gian thí điểm, có thể tổng hợp và đánh giá để áp dụng thành quy định chính thức trên phạm vi cả nước.
3.2. Chú trọng yếu tố giáo dục đối với người chưa thành niên trong TTHS.
Xét cho cùng, đối với người chưa thành niên phạm tội, mục đích cuối cùng vẫn là đặt yếu tố giáo dục lên hàng đầu, giúp các em sau này trưởng thành sẽ vượt qua được các lỗi lầm đã mắc phải trong quá khứ, cố gắng phấn đấu vươn lên để trở thành người có ích cho xã hội. Tuy nhiên, đối với pháp luật TTHS Việt Nam hiện hành thì yếu tố giáo dục chủ yếu được luật hóa bằng các biện pháp tư pháp như biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng. Trong phạm vi bài viết này, tập thể tác giả sẽ không đi sâu vào các biện pháp tư pháp nêu trên mà sẽ thực hiện khuyến nghị đối với việc giáo dục người chưa thành niên trong quá trình tham gia TTHS.
Đối với người chưa thành niên đang tham gia chương trình giáo dục mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể xem xét để bảo đảm cho các em tiếp tục được học tập để chương trình học không bị gián đoạn. Bởi lẽ, người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục TTHS và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật[footnoteRef:4]. Trong TTHS, khi chưa có Bán án kết tội của Tòa án, các em vẫn được coi là không có tội, vẫn phải được tham gia chương trình giáo dục vì đây là nền tảng cơ bản và cốt lõi để giúp các em có thể trở thành một người tốt hơn trong tương lai. Để làm được việc này, cần nghiên cứu phối hợp giữa cơ quan tiến hành tố tụng và Nhà trường hoặc các cơ quan giáo dục khác để bảo đảm nguồn lực thực hiện. Đồng thời, cũng cần quy định rõ cơ chế thực hiện cụ thể để bảo đảm việc học của các em sẽ được bảo đảm thuận tiện, hiệu quả nhưng không được ảnh hưởng đến quá trình điều tra, truy tố, xét xử. [4:  Điều 13 Bộ luật tố tụng hình sự 2015] 

Khi tiến hành xét xử các vụ án liên quan đến người chưa thành niên, Tòa án không chỉ ra phán quyết mà còn phải tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện tội phạm của các em. Từ đó, thông qua thực tiễn xét xử, có thể có những kiến nghị đối với các cơ quan giáo dục để hoàn thiện chương trình giáo dục, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu tỉ lệ người chưa thành niên phạm tội. Để thực hiện nội dung này, có thể xem xét quy định vào Bộ luật TTHS hoặc hướng dẫn bằng Thông tư liên ngành quy định cơ chế kiến nghị của Tòa án nhân dân đối với các cơ quan liên quan để hoàn thiên, tăng cường hiệu quả giáo dục đối với người chưa thành niên phạm tội.
Cơ quan tiến hành tố tụng cũng cần chú trọng đến việc giáo dục pháp luật cho người chưa thành niên trong quá trình giải quyết vụ án, bởi lẽ, đối với người chưa thành niên khi mắc phải lỗi lầm thì nhiều khả năng các em không nhận thức được hành vi của mình là sai trái hoặc do môi trường giáo dục của các em còn nhiều hạn chế, dẫn đến thiếu hiểu biết, thiếu sự quan tâm, giúp đỡ của gia đình và xã hội. Do đó, trong quá trình tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng cũng cần chú trọng giải thích, giáo dục pháp luật cho các em để quá trình TTHS không chỉ dừng lại xử lý sai phạm mà còn mang tính giáo dục, phòng ngừa chung cho những trường hợp tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Nội dung này cũng rất cần được quy định cụ thể vào Bộ luật TTHS để trở thành một nguyên tắc khi xét xử đối với người chưa thành niên.
3.3. Bảo mật hồ sơ và thông tin liên quan đến người chưa thành niên trong TTHS.
Đối với người chưa thành niên phạm tội, tâm lý của các em còn rất non nớt và chưa thực sự phát triển đủ nhận thức như một người trưởng thành, vẫn cần được giáo dục để trở thành một người có ích cho xã hội. Trong độ tuổi vị thành niên, các em dễ bị lôi kéo, dụ dỗ bước vào con đường tội phạm, tuy nhiên, ngoài việc truy cứu trách nhiệm, cũng cần phải nghiên cứu các cơ chế để giúp các em có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm và hòa nhập với cộng đồng. Nếu các hồ sơ liên quan đến phạm tội của trẻ vị thành niên không có cơ chế để bảo mật thì sẽ có khả năng bị lộ ra bên ngoài, thông tin về việc đã từng phạm tội của các em sẽ bị công khai. Trường hợp này, các em sẽ bị "dán nhãn" là tội phạm, việc này rõ ràng ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của các em sau này khi quá trình học tập, làm việc đều có khả năng sẽ bị đánh giá, kỳ thị. Từ đó, các em sẽ gặp khó khăn trong việc học tập, tìm kiếm cơ hội việc làm, rất có thể các em lại bị rơi xuống "vực thẳm tội phạm" một lần nữa, các nỗ lực trong việc giáo dục, cải huấn tội phạm trở nên vô nghĩa.
Khoản 2 Điều 414 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 của Việt Nam hiện hành đã có quy định nguyên tắc: "Bảo đảm giữ bí mật cá nhân của người dưới 18 tuổi", tuy nhiên, quy định này chỉ mang tính nguyên tắc và chưa có các quy định khác quy định cụ thể về việc bảo đảm giữ bí mật cá nhân của người dưới 18 tuổi sẽ được thực hiện như thế nào? Hệ quả của việc này, các thông tin liên quan đến người dưới 18 tuổi phạm tội vẫn không được bảo mật, thậm chí được đăng tải tràn lan trên báo chí, truyền hình.
Theo quy định tại khoản 2 Điều 423 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 cũng quy định về việc trường hợp đặc biệt cần bảo vệ bị cáo, bị hại là người dưới 18 tuổi thì Tòa án có thể quyết định xét xử kín. Điểm d khoản 1 Điều 7 Thông tư số 02/2018/TT-TANDTC ngày 21/09/2018 cũng có hướng dẫn tương tự: "Đối với những vụ án có người bị hại là người dưới 18 tuổi bị xâm hại tình dục, bị bạo hành hoặc bị mua bán thì Tòa án phải xét xử kín; đối với những vụ án khác có yêu cầu của người dưới 18 tuổi, người đại diện của họ hoặc để giữ bí mật đời tư, bảo vệ người dưới 18 tuổi thì Tòa án cũng có thể xét xử kín nhưng phải tuyên án công khai theo quy định tại Điều 327 của Bộ luật Tố tụng hình sự;". Có thể thấy rằng, việc xét xử kín chỉ có thể được thực hiện theo yêu cầu của người chưa thành niên hoặc người đại diện của họ, không thuộc trường hợp đương nhiên được áp dụng.
Trước thực trạng nêu trên, rất cần có cơ chế bảo mật hồ sơ và hạn chế công khai, rò rỉ các thông tin liên quan đến vụ án có người chưa thành niên phạm tội. Cụ thể, có thể cân nhắc xây dựng quy định liên quan đến bảo mật hồ sơ và thông tin của người chưa thành niên phạm tội như sau:
Một là, toàn bộ hồ sơ vụ án có liên quan đến người chưa thành niên phải được bảo mật. Người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng và các cá nhân, tổ chức khác được tiếp cận những tài liệu mật này đều phải cam kết tuân thủ không công khai thông tin, trường hợp tiết lộ thông tin thì phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật. Đối với các vụ án có liên quan về cả người chưa thành niên và người đã thành niên thì phần hồ sơ liên quan đến người chưa thành niên trong vụ án đó cũng phải được áp dụng quy định về bảo mật.
Hai là, đối với các thông tin liên quan đến người chưa thành niên phạm tội, cơ quan tiến hành tố tụng phải không được công khai, đặc biệt tuyệt đối không công khai cho các cơ quan báo chí, truyền thông.
Ba là, các vụ án liên quan có bị can, bị cáo, bị hại là người chưa thành niên đều phải đương nhiên được xét xử kín theo quy định pháp luật.
3.4. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về lý lịch tư pháp của người chưa thành niên
Để bảo mật tối đa thông tin của người chưa thành niên phạm tội thì việc ghi thông tin đã từng bị kết án theo lý lịch tư pháp cũng là vấn đề cần được xem xét đến. Theo khoản 2 Điều 43 Luật lý lịch tư pháp 2009, hướng dẫn bởi khoản 2 Điều 14 Thông tư số 13/2011/TT-BTP thì trong Phiếu lý lịch tư pháp số 2, chỉ người không bị kết án mới được ghi là "không có án tích". Đối với người đã bị kết án thì ghi đầy đủ án tích đã được xoá, thời điểm được xoá án tích, án tích chưa được xóa, ngày, tháng, năm tuyên án, số bản án, Toà án đã tuyên bản án, tội danh, điều khoản luật được áp dụng, hình phạt chính, hình phạt bổ sung, nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự, án phí, tình trạng thi hành án. Như vậy, thông tin về việc người chưa thành niên phạm tội sẽ vẫn được thể hiện rõ tại Phiếu lý lịch tư pháp số 2. Điều này gây cản trở rất lớn đối với các cơ hội của người chưa thành niên khi tiếp cận đối với các công việc nhà tuyển dụng đòi hỏi phải cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 hoặc theo yêu cầu của các cơ quan khác của hoạt động khác cần Phiếu lý lịch tư pháp số 2.
Kể từ khi Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 có hiệu lực quy định tại khoản 1 Điều 107 như sau: Người dưới 18 tuổi bị kết án được coi là không có án tích, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: "(a) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi; (b) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý; (c) Người bị áp dụng biện pháp tư pháp". Nếu chiếu theo quy định này, người chưa thành niên đã bị kết án nếu thuộc các trường hợp không quá nghiêm trọng nêu trên thì sẽ được coi là không có án tích. Đáng lẽ ra, theo cách hiểu thông thường thì Phiếu lý lịch tư pháp số 2 của họ cũng phải được ghi là "không có án tích". Tuy nhiên, do Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 ban hành sau Luật lý lịch tư pháp 2009 và hiện tại vẫn chưa có hướng dẫn rõ ràng về việc ghi phiếu lý lịch tư pháp trong trường hợp "được coi là không có án tích". Mặt khác, Điều 107 của Bộ luật hình sự nêu trên quy định về việc "Xóa án tích", đối với trường hợp xóa án tích thì Phiếu lý lịch tư pháp số 2 vẫn thể hiện đầy đủ án tích của người đó đã được xóa.
Do vậy, có thể nghiên cứu để ban hành văn bản hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung đối với Luật lý lịch tư pháp 2009 về việc ghi lý lịch tư pháp đối với người chưa thành niên. Cụ thể, người chưa thành niên bị kết án sẽ được ghi trong Phiếu lý lịch tư pháp là "Không có án tích" nếu thuộc một trong các trường hợp sau: "(a) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi; (b) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý; (c) Người bị áp dụng biện pháp tư pháp". Nếu được hướng dẫn rõ ràng, Luật lý lịch tư pháp 2009 sẽ phù hợp hơn với quy định tại Bộ luật hình sự, thông tin về việc đã từng bị kết án của người chưa thành niên sẽ được bảo mật tốt hơn, không thể bị tiết lộ trong Phiếu lý lịch tư pháp. Điều này sẽ là động lực lớn giúp các em an tâm khép lại những sai lầm cũ, vững tin bước đến tương lai tươi sáng hơn.
KẾT LUẬN
Tuổi vị thành niên đánh dấu sự thay đổi, chuyển biến lớn về cả thể chất lẫn tinh thần, nếu đặt trong môi trường không lành mạnh, tiếp xúc với những tác nhân xấu thì các em sẽ có khả năng phạm phải sai lầm, không ngoại trừ trường hợp phải vướng vào vòng lao lý. Tuy nhiên, không thể dùng sai lầm của các em trong độ tuổi chưa thành niên để đánh giá cho cả một quãng đường dài đang còn chờ đợi phía trước. Các em hoàn toàn xứng đáng nhận được sự khoan dung, dạy dỗ của pháp luật và xã hội để khi những đám mây đen qua đi, các em sẽ lại được đón ánh nắng ban mai của niềm tin, hy vọng tràn đầy. Không ít người chưa thành niên dù đã từng phạm sai lầm trong quá khứ nhưng khi trưởng thành, bằng sự tu dưỡng đạo đức và giáo dục, họ cũng đã trở thành những người tốt, có ích cho xã hội. Tập thể tác giả hy vọng rằng bằng việc nghiên cứu pháp luật Trung Quốc và gợi mở những điểm phù hợp, tiến bộ cho pháp luật Việt Nam sẽ là chìa khóa để giúp người chưa thành niên khóa lại những sai lầm đã qua, khai mở ra con đường tương lai tươi đẹp phía trước. Sự tích cực trong mỗi con người các em được nuôi dưỡng, giáo dục ngày hôm nay chính là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển tích cực của xã hội Việt Nam ngày mai./.
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